MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC MÔN TIẾNG VIỆTLỚP 1

	Mạch KT
	
	Sốcâu câu số, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. KTTV
Làm bài tập:  
- Quy tắc chính tả về ng, ngh
- Bài tập chính tả về vần khó: anh/ ang
- Chọn từ thích hợp để nối hoàn thành câu.
- Nhìn tranh để viết thành câu đơn giản. 
	Số câu
	
	2
	
	1
	
	1
	
	4

	
	Câu số
	
	1,2
	
	3
	
	4
	
	1,2,3, 4

	
	Số điểm
	
	2
	
	1
	
	1
	
	4

	
2. Đọc hiểu VB
Biết - Đọc thầm và trả    lời câu hỏi về nội dung bài. 
Vận dụng, liên hệ hiểu biết của học sinh
	Số câu
	2
	
	
	1
	
	1
	2
	2

	
	Câu số
	5, 6
	
	
	7
	
	8
	5, 6
	7,8

	
	Số điểm
	2
	
	
	1
	
	1
	2
	2

	

Tổng
	Số câu
	2
	2
	
	2
	
	2
	2
	6

	
	Câu số
	5, 6
	1,2
	
	3,7
	
	4, 8
	5,6
	1,2,3, 
4,7,8

	
	Số điểm
	2
	2
	
	2
	
	2
	2
	6
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A. KIỂM TRA VIẾT ( 10 điểm )
I. Viết chính tả( 6 điểm) : Nghe - viết :15 phút
Bài “Loài chim của biển cả” Sách TV tập 2 trang 104. Viết từ “ Hải âu là loài chim .... như chân vịt. "
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




II. Bài tập.( 4 điểm)
[bookmark: _Hlk58150653]Bài 1: Điền ng  hoặc ngh vào chỗ chấm. ( M1- 1điểm)
bắp ……..ô                 củ  …………ệ           con ……….ỗng            kì ………ỉ
[bookmark: _Hlk58151005]Bài 2: Điền anh hay ang vào chỗ chấm.( M1- 1điểm)
cây b. . ̀. . . . .               buôn l . . . ̀…             hiền l.....̀............            bức  tr.........
Bài 3:Nối  từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B tạo thành câu có nghĩa (M2 - 1điểm)
A                                                     B
[bookmark: _Hlk71165342][bookmark: _Hlk71165343]Thời tiết mùa đông
rì rào trong gió.


Lũy tre xanh
nắm tay nhau múa vui.


Xuân về,
rất lạnh lẽo.

muôn hoa đua nở.

Thỏ mẹ cùng đàn con


Bài 4. Viết câu phù hợp với tranh? ( M3- 1điểm)

[image: ]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





B. KIỂM TRA ĐỌC ( 10 điểm )
I. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi (4 điểm )
GIÀN MƯỚP

Thật là tuyệt! Mấy bông hoa vàng tươi như những đốm nắng, đã nở sáng trưng trên giàn mướp xanh mát. Cái giàn trên mặt ao soi bóng xuống làn nước lấp lánh hoa vàng. Mấy chú cá rô cứ lội quanh lội quẩn ở đó chẳng muốn đi đâu.
Cứ thế, hoa nở tiếp hoa. Rồi quả thi nhau chòi ra bằng ngón tay, bằng con chuột, rồi bằng con cá chuối to.
	( Vũ Tú Nam)

Khoanh tròn vào đáp án đúng
Câu 1: (M1 - 1 điểm) Hoa mướp màu gì?
A. Xanh mát                     B. Vàng tươi                              C. Trắng muốt 
Câu 2:(M1 - 1 điểm)  Giàn mướp được làm ở đâu? (1 điểm)
1. Trong vườn                 B. Cạnh giếng nước                    C. Trên mặt ao
Câu 3:(M2 - 1 điểm) Viết tiếp từ ngữ còn thiếu trong câu sau:(1 điểm)
Cái giàn trên mặt ao soi bóng xuống làn nước ....................................... hoa vàng.
Câu 4:(M3 - 1 điểm)  Hãy viết 1 câu về loài hoa mà em thích. (1 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



II. Đọc thành tiếng: (6 điểm )
Mỗi học sinh bốc thăm và đọc thành tiếng một đoạn văn hoặc một đoạn thơ ( khoảng 35 – 40 chữ) và trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc.






BIỂU ĐIỂM
A. KIỂM TRA VIẾT ( 10 điểm )
1. Viết chính tả ( 6 đ) 
- Tốc độviết (30 - 35 chữ/15 phút): 2 điểm nếu viết đủ số chữ ghi tiếng; 1,5 điểm nếu bỏ sót 1- 4 chữ ghi tiếng; 1 điểm nếu bỏ sót hơn 3- 5 chữ ghi tiếng, 0 điểm nếu bỏ sót hơn 5 chữ ghi tiếng.
 - Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ thường, cỡ nhỏ: 1 điểm. Còn nếu viết chưa đúng kiểu chữ hoặc không đúng cỡ chữ nhỏ cho 0 điểm.
- Viết đúng chính tả(viết đúng các từ ngữ, dấu câu): 2 điểm nếu nếu có 0-4 lỗi; 1 điểm nếu có 5 lỗi; 0 điểm nếu có hơn 5 lỗi.
 - Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm. Nếu trình bày không đúng quy định hoặc chữ viết không rõ nét, bài gạch xóa vài chỗ cho 0 điểm.
2. Bài tập (4 điểm)
Bài 1: Điền ng  hoặc nghvào chỗ chấm. ( 1 điểm)
bắp ngô                 củ  nghệ           con ngỗng            kì nghỉ
Bài 2: Điền anh hay ang vào chỗ chấm. ( 1 điểm)
cây bàng             buôn làng                   hiền lành                 bức  tranh
Bài 3: Nối  từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B tạo thành câu có nghĩa: (1 điểm)
                                   A                                                     B
rì rào trong gió.


Thời tiết mùa đông


nắm tay nhau vui múa.

Lũy tre xanh


rất lạnh lẽo.
Xuân về,

muôn hoa đua nở.

Thỏ mẹ cùng đàn con


Bài 4: Hs viết theo ý hiểu. Tùy vào câu viết để cho điểm tối đa (1 điểm)

PHẦN II. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm):
1. Đọc hiểu (4 điểm):
Câu 1: Chọn ý B được  1 điểm
            Câu 2: Chọn ý C  được  1 điểm
Câu 3: Điền đúng từ lấp lánh  được  1 điểm
             Câu 4: Viết đúng câu  1 điểm
2. Đọc thành tiếng (6 điểm):
         - GV làm phiếu cho HS bốc thăm và đọc các bài học đã học.
         + 6 điểm : đọc lưu loát, trôi chảy, không mắc lỗi 
         + 5 điểm : đọc đúng, rõ ràng, mắc dưới 5 lỗi
         + 4 điểm : đọc tương đối lưu loát, mắc 5 đến 8 lỗi
         + 3 điểm : đọc với tốc độ chậm, mắc 9 đến 12 lỗi
         + 2 điểm : đọc chậm, mắc 13 đến 16 lỗi
         + 1 điểm : đọc chậm, phải đánh vần, mắc 17 đến 20 lỗi
         + 0,5 điểm : đánh vần chậm, mắc trên 20 lỗi



MỘT SỐ BÀI KIỂM TRA ĐỌC HỌC KÌ 2 - LỚP 1
	ĐỀ 1
Mùa xuân đến

	Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Bầu trời ngày thêm xanh. Nắng vàng ngày càng rực rỡ. Vườn cây lại đâm chồi nảy lộc. Rồi vườn cây ra hoa. Hoa bưởi nồng nàn. Hoa nhãn ngọt. Hoa cau thoảng qua. Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy.

Trả lời câu hỏi: Mùa xuân đến khi nào?


	


	ĐỀ 2
Tại sao vịt biết bơi mà gà thì không biết bơi?

	Bạn Tuấn phát hiện: gà và vịt có hình dáng khá giống nhau, nhưng tại sao vịt biết bơi mà gà thì không? Thì ra, giữa các ngón chân của vịt có một lớp màng, làm thành mái chèo khua nước như người ta chèo thuyền. Ngoài ra phần thân của vịt dẹt có hình giống như chiếc thuyền nhỏ.

Trả lời câu hỏi: Tại sao vịt biết bơi?


	


	ĐỀ 3
Đi chơi công viên

	Ngày Tết, bố mẹ đưa Hùng và bé Hoa đi chơi công viên. Bé Hoa định hái một bông hoa mào gà đỏ rực. Bố ngăn lại:
	- Con xem biển báo kìa! Biển ghi không được hái hoa. Hoa đẹp phải giữ để mọi người cùng được ngắm.

Trả lời câu hỏi: Vì sao bố ngăn không cho bé Hoa hái hoa ở công viên?


	






ĐỀ 4
Không ngại khó

	Hai chị em Dung và Sơn cùng học một lớp. Hôm đó, Sơn làm xong bài tập toán lâu rồi mà vẫn thấy chị ngồi học. Cậu nói với chị:
	- Bài làm của em đây, chị lấy mà xem!
	Dung không xem bài của Sơn. Em miệt mài tìm ra cách giải. 

Trả lời câu hỏi: Để làm xong bài tập toán, Dung đã làm?


	



	ĐỀ 5
Những cánh bướm

	Hè nóng nực. Các loài vật trốn dưới bóng cây râm mát. Một con bướm nhẹ nhàng đậu trên cành lá xanh rờn. Nó có đôi cánh màu hoa đào, đường viền cánh màu trắng sữa, sát đường viền có vài chấm nhỏ màu xanh lam. Con bướm xinh xắn tô điểm thêm vẻ đẹp cho vườn cây.

Trả lời câu hỏi: Con bướm đẹp như thế nào?


	



	ĐỀ 6
Cái đồng hồ

	Vào năm học mới, bố mua tặng hai anh em tôi cái đồng hồ báo thức. 
         Đồng hồ này rất đặc biệt. Buổi tối không có đèn, hai cái kim của nó cứ sáng lóe lên như đom đóm khiến tôi vẫn có thể biết được giờ. Đồng hồ rất chăm chỉ. Suốt tháng ngày "tích ta, tích tắc" nhắc nhở anh em tôi giờ ngủ, giờ chơi, giờ ăn, giờ học.

Trả lời câu hỏi: Hai anh em được bố tặng chiếc đồng hồ như thế nào?



	ĐỀ 7





Ngày hội dưới đáy biển

	Dưới làn nước trong vắt và mặn chat của biển cả, có những bãi cát trắng phau như trên bờ. Nơi đây, các loài tôm, cá rủ nhau đi dự hội múa đèn. Quanh gốc san hô, chúng tụ tập thi xem trang phục của ai đẹp nhất, đèn của ai sáng nhất, nhiều màu nhất.

Trả lời câu hỏi: Các loài vật dưới đáy biển rủ nhau đi đâu?


	







	ĐỀ 8
Đau răng
	Hôm ấy trong giờ tập đọc, Kiên mải nhai kẹo, không đọc bài. Đến lúc cô giáo mời Kiên đọc, cậu lo quá bèn nghĩ ra một kế. Cậu phồng to miệng chỗ có kẹo, tay chỉ vào chỗ phồng và nói lí nhí:
	- Em bị đau răng.

Trả lời câu hỏi: Trong giờ tập đọc Kiên làm gì?


	







	ĐỀ 9
Dậy đi học thôi!

	Buổi sáng mùa đông nọ, thỏ mẹ gọi thỏ con dậy đi học. Thỏ con không muốn rời khỏi cái chăn ấm áp nên giả vờ ngáy “khò… khò…”. Thỏ mẹ ghé rát vào mặt thỏ con:
	- Đôi mắt ơi, đã dậy chưa? Hãy lên tiếng nào!
Thỏ con nghĩ mắt không biết nói chuyện nên cứ nhắm nghiền, không
chịu mở ra.

Trả lời câu hỏi: Vì sao thỏ con không dậy để đi học?



ĐỀ 10

Trăng sáng sân nhà em
Sân nhà em sáng quá
Nhờ ánh trăng sáng ngời
Trăng tròn như mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mí
 
Những đêm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi
Em đi trăng theo bước
Như muốn cùng đi chơi
Trả lời câu hỏi: Những hôm trăng khuyết  nhìn trăng giống gì?
---------------------------
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